
STT Họ và đệm Tên Ngành đào tạo Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Nơi sinh

Điểm xét 

tuyển

Ghi 

chú

1
Lục Thị Khuê

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 5/8/1995 Nữ Tày Cao Bằng 7.17

2
Hoàng Thị Hường

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 1/2/1991 Nữ Tày Cao Bằng 7.7

3
Hoàng Thị Thảo

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 9/12/1991 Nữ Tày Cao Bằng 7.89

4
Đoàn Thị Thùy

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 6/30/1991 Nữ Tày Cao Bằng

3.01 (Thang 

4)

5
Triệu Thị Huyên

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 12/12/1989 Nữ Tày Cao Bằng

2.73 

(Thang 4)

6
Nguyễn Tuấn Anh

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 3/3/1986 Nam Kinh Cao Bằng

3.10 

(Thang 4)

7
Nguyễn Thị Minh Thu

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 11/22/1989 Nữ Nùng Cao Bằng 8.34

8
Đàm Thị Miên

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 12/18/1986 Nữ Tày Cao Bằng

3.01 

(Thang 4)

9
Long Vũ Nam

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 10/12/1986 Nam Nùng Cao Bằng

2.83 

(Thang 4)

10
Nguyễn Thúy Nga

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 10/3/1992 Nữ Kinh Ucraina 8.2

11
Long Huyền Trang

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 8/21/1988 Nữ Nùng Cao Bằng

3.04 

(Thang 4)

12
Chu Thị Thùy Nga

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 12/10/1991 Nữ Tày Cao Bằng 7.7

13
Nguyễn Thúy Nhài

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 12/6/1994 Nữ Tày Cao Bằng 7.4

14
Nông Văn Huy

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 1/14/1989 Nam Nùng Cao Bằng 8.1

15
Trần Minh Tuyền

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 3/24/1990 Nữ Kinh Cao Bằng

2.83 

(Thang 4)

16
Nguyễn Thị Lan

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 4/9/1984 Nữ Tày Cao Bằng 7.9

17
Bế Thị Thảo

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 9/9/1989 Nữ Tày Cao Bằng

2.88 

(Thang 4)

18
Nông Thị Hồng

Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi 

chức năng 9/25/1985 Nữ Tày Cao Bằng

3.21 

(Thang 4)

Tổng: 18 sinh viên
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